
 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (06 điểm) 

Câu 1. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cách mạng miền Nam chuyển 

từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công gắn liền với thắng lợi của 

 A. phong trào "Đồng khởi" (1959-1960). 

 B. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

 C. cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 D. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

Câu 2. Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân 

Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947) là 

 A. bảo vệ Hà Nội và các đô thị. B. củng cố hậu phương kháng chiến. 

 C. tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. D. giam chân quân Pháp tại các đô 

thị. 

Câu 3. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của tập đoàn “Khơ-me Đỏ” ở Cam-pu-chia 

được sự đồng tình, hậu thuẫn của quốc gia nào sau đây? 

 A. Thái Lan. B. Trung Quốc. C. Phi-lip-pin. D. Liên Xô. 

Câu 4. Trong giai đoạn 1975 – 1979, nhân dân ta phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo 

vệ 

 A. biên giới phía Đông và biên giới phía Tây. 

 B. biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. 

 C. biên giới phía Tây và biên giới Tây Nam. 

 D. biên giới phía Nam và biên giới phía Đông. 

Câu 5. Thắng lợi quân sự tiêu biểu nào sau đây làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh

nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp?

 A. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

 B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

 C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

 D. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. 

Câu 6. Một trong những ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (1945) đối với Việt 

Nam là 

 A. góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

 B. chuẩn bị điều kiện tiên quyết cho thắng lợi tiếp theo của dân tộc. 

 C. góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít của phe Đồng minh. 

 D. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương vào hoạt động bí mật. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của các cuộc đấu tranh bảo vệ 

Tổ quốc từ sau năm 1975? 

 A. Góp phần bảo vệ độc lập dân tộc, hòa bình ở Đông Dương và khu vực Đông Nam 
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 B. Làm thất bại vĩnh viễn ý đồ xâm phạm chủ quyền Việt Nam của các thế lực bên 

ngoài. 

 C. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

 D. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Câu 8. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam có khó khăn nào sau đây? 

 A. Nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. 

 B. Thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá. 

 C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống. 

 D. Bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do. 

Câu 9. Sau năm 1975, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng 

biên giới Tây Nam để chống lại cuộc tấn công của 

 A. quân Pôn-Pốt. B. Thực dân Pháp. C. Đế quốc Mỹ. D. Phát xít 

Nhật. 

Câu 10. Sự kiện nào sau đây đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 

- đế quốc trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam? 

 A. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết (1973). 

 B. Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954). 

 C. Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). 

 D. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945). 

Câu 11. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam diễn 

ra trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? 

 A. Cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc. 

 B. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện. 

 C. Đất nước tạm thời bị chia cắt. 

 D. Miền Bắc hoàn thành công nghiệp hóa. 

Câu 12. Sự kiện nào sau đây mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai của 

thực dân Pháp? 

 A. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ. 

 B. Pháp mở chiến dịch tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc. 

 C. Pháp đề ra kế hoạch Na-va và tấn công Điện Biên Phủ. 

 D. Pháp gửi tối hậu thư đòi quyền giữ gìn trật tự ở Hà Nội. 

Câu 13. Một trong những địa phương giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất 

trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 

 A. Cao Bằng. B. Hải Dương. C. Nam Định. D. Thanh 

Hóa. 

Câu 14. Trong giai đoạn 1954 - 1960, Mỹ có hành động nào sau đây ở Việt Nam? 

 A. Câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc. 

 B. Ra sức giải quyết hậu quả chiến tranh. 

 C. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ. 

 D. Giúp Việt Nam chống Pháp xâm lược. 

Câu 15. Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam là 

 A. dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. 

 B. kết thúc chiến tranh trong danh dự. 

 C. dùng người Việt đánh người Việt. 



 D. cố giành lại thế chủ động trên chiến trường. 

Câu 16. Một trong những địa phương giành được chính quyền sau cùng trong 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 

 A. Đồng Nai Thượng. B. Ninh Thuận. C. Bắc Giang. D. Long 

An. 

Câu 17. Sự kiện lịch sử nào sau đây tạo thời cơ chín muồi để nhân dân Việt Nam nổi dậy 

giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám (1945)? 

 A. Quân Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. 

 B. Quân Nhật đảo chính, hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. 

 C. Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản. 

 D. Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật Bản. 

Câu 18. Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Việt Nam quyết định mở

chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 nhằm một trong những mục tiêu nào sau đây?

 A. Khai thông biên giới Việt - Trung. 

 B. Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Pa-ri. 

 C. Đập tan cuộc tấn công của Mỹ ra miền Bắc. 

 D. Buộc Pháp phải kết thúc chiến tranh. 

Câu 19. Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông 

Dương quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi 

 A. An Nam Cộng sản đảng. B. Đảng Lao động Việt Nam. 

 C. Đông Dương Cộng sản đảng. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 20. Bài học về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong các cuộc kháng 

chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay được thể hiện ở việc 

 A. thành lập các chính đảng để tổ chức và lãnh đạo đấu tranh. 

 B. thành lập các mặt trận để tập hợp quần chúng nhân dân. 

 C. xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh. 

 D. thành lập liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương. 

Câu 21. Thủ đoạn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam 

là 

 A. dồn dân lập “Ấp chiến lược”. 

 B. dùng người Việt đánh người Việt. 

 C. dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. 

 D. giành lại thế chủ động trên chiến trường Việt Nam. 

Câu 22. Trong những năm 1954 – 1960, miền Bắc không thực hiện nhiệm vụ nào sau 

đây? 

 A. Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 B. Thực hiện khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

 C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội. 

 D. Thực hiện cải cách ruộng đất, thực hiện “người cày có ruộng”. 

Câu 23. Nội dung nào sau đây là đúng về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 

Tám (1945) ở Việt Nam? 

 A. Sự giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

 B. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 



Câu 24. Nội dung nào sau đây không đúng là một trong những nguyên nhân thắng lợi 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam (1945-1954)? 

 A. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 

 B. Sự viện trợ, giúp đỡ của Liên Xô và các nước Tây Âu. 

 C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam. 

 D. Hậu phương kháng chiến được xây dựng vững chắc. 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (01 điểm).  

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây, trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai. 

“Để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm 

tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Nay quyết định 

hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo 

ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến 

đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới”. 

(Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ – Điểm hẹn lịch sử, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2001) 

 a) Công tác chính trị cần bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân; hậu cần vẫn 

theo phương châm cũ. 

 b) Bộ đội toàn tuyến lui về điểm tập kết, kéo pháo ra để đảm bảo sự thành công, chắc 

thắng của chiến dịch. 

 c) Theo phương châm mới, cần kéo pháo về Thủ đô để bố trí lại lực lượng, bảo đảm 

thành công của chiến dịch. 

 d) Cần chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” để bảo đảm 

“đánh chắc thắng”. 

 

Phần III. Tự luận (03 điểm). 

Đọc đoạn trích và cho biết: “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại 

của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

a) Đoạn trích trên đề cập đến cuộc kháng chiến nào trong lịch sử Việt Nam? Trình bày ý 

nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến đó? 

b) Liên hệ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay? 

 

------ HẾT ------ 

  



ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN LỊCH SỬ 
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (06 điểm) 

0.25 điểm/1 câu trả lời đúng 
Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

000 C B C A C D C D B C A C A B B A C A A A B A D A 

101 A D B B B B B B A C C A B C C A A A B B A A B B 

102 C B A B D D D A C C B C D B C D A B C D B C B A 

103 A B D C B A D B D A D B C A B D C A D A D B C C 

104 C C C A A A C B D B A C C B D B D B A A C D C B 

105 B A B D D D A B C D D A C D C A C C D D D D C D 

106 D A A A B C B C A B C C B B C B C C A D D B D A 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (01 điểm).  
Đề\câu 1a 1b 1c 1d Đúng 1 ý => 0.1 điểm 

Đúng 2 ý => 0.25 điểm 

Đúng 3 ý => 0.5 điểm 

Đúng 4 ý => 1 điểm 
 

000 S D S D 

101 S D S D 

102 D D S S 

103 S D S D 

104 S D D S 

105 D S D S 

106 S D D S 

  

Phần III. Tự luận (03 điểm). 

Yêu cầu cần đạt Điểm 

a-Đoạn trích trên đề cập đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975) 

0.25 

Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): 

* Đối với dân tộc: 

- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân 

tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

0.25 

- Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc ở nước ta. 

Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả 

nước, tiến tới thống nhất đất nước. 

0.25 

- Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống 

nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

0.25 

* Đối với thế giới: 

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới. 

0.25 

- Là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong 

trào giải phóng dân tộc. 

0.25 

b- Liên hệ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc hiện nay 

GV linh động cho điểm nếu HS trình bày lập luận chặt chẽ, hợp lý 

Gợi ý: 

- Nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nêu được các việc làm cụ thể như: 

 

 

 

 

 

 

1.5  



+ Học tập. 

+ Rèn luyện. 

+ Đoàn kết. 

+ Phát huy truyền thống dân tộc, các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. 

+ Tuyên truyền, lan tỏa. 

+ Giúp đỡ. 
 


